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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7329/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE
Địa chỉ: Số 7 đường số 4, KDC Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành 
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0938301405                                   Fax: 
Email: ketoan.lavite@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector 
Collagen Plus;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Lô 6/11 Khu công nghiệp Phan Thiết, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, 
Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm số 01-2/2023/TCSP-LAVITE ký ngày 21 tháng 09 năm 
2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2023/0314090981-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE
      Địa chỉ: Số 7 đường số 4, KDC Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành 
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0938301405 Fax: 

E-mail: ketoan.lavite@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0314090981
Số giấy chứng nhận GMP: 6/2022/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 07/03/2025/

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector Collagen 
Plus
      2. Thành phần: 

   Mỗi 1 chai 50 ml chứa:
   Collagen peptides: 5000 mg 
   Nước ép chanh dây (Passiflora edulis juice): 3000 mg
   Nước ép dứa (Ananas comosus juice): 3000 mg
   Nước ép nha đam (Aloe vera juice): 1200 mg
   Chiết xuất Nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris extract): 400 mg*
   Nước ép sơ-ri (Acerola juice): 300 mg
   Chiết xuất vi tảo (astaxanthin 1%): 100 mg*
   Chiết xuất oliu (Olive extract) (2%hydroxytyrosol): 100 mg *
   Hyaluronic acid: 18 mg 
   Vitamin B3 (Niacinamide): 8 mg 
   Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose), chất tạo ngọt tổng hợp (sucralose), chất bảo quản 
(nisin, natamycin), chất điều chỉnh độ acid (acid malic, acid ascorbic), chất ổn định (xanthan 
gum).
   * Tỉ lệ chiết xuất / thảo mộc: (1:10).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Collagen peptides  mg/50ml  5000 ± 20%
2  Astaxanthin  mg/50ml  1 ± 20%
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3  Hydroxytyrosol (từ chiết xuất oliu)  mg/50ml  2 ± 20%
4  Hyaluronic acid  mg/50ml  18 ± 20%
5  Vitamin B3 (Niacinamide)  mg/50ml  8 ± 20%
6  Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì của sản 
phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh, bên ngoài là hộp giấy.
   Chất liệu bao bì bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: Chai 50ml: hộp 10 chai, 12 chai, 15 chai
   - Dạng bào chế: Dung dịch
   - Thể tích đóng gói nhỏ nhất: chai 50ml (±7,5%)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
   Địa chỉ: Lô 6/11 Khu công nghiệp Phan Thiết, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm số 01-2/2023/TCSP-LAVITE ký ngày 21 tháng 09 năm 
2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE

ATTP_CK_1_1

CAO CỰ CHỨC

Ký bởi: CONG TY CO PHAN LAVITE

Thời gian ký: 27/09/2023 14:19:48



CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE      Số 7 đường số 4, KDC Khang An, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh      +84 888 91 98 99

COLLAGEN PLUS

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

Mỗi 1 chai 50 ml chứa:
Collagen peptides 5000 mg, nước ép chanh dây 3000 mg, nước ép dứa 3000 
mg, nước ép nha đam 1200 mg, chiết xuất Nấm Đông trùng hạ thảo 400 mg*, 
nước ép sơ-ri  300 mg, Chiết xuất vi tảo (astaxanthin 1%): 100 mg*, chiết xuất 
oliu (2% hydroxytyrosol): 100 mg*, hyaluronic acid 18 mg, Vitamin B3(Niacina-
mide): 8 mg.   

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (Sucrose), chất tạo ngọt tổng hợp                        
(sucralose), chất bảo quản (nisin, natamycin), chất điều chỉnh độ acid (acid 
malic, acid ascorbic), chất ổn định (xanthan gum).
* Tỷ lệ chiết xuất/ thảo mộc: 1:10

Thành phần:

Hướng dẫn sử dụng:
• Dùng hàng ngày, lượng dùng 1-2 
chai/ngày. Vào buổi sáng/trưa.
• Dùng ngon khi ướp lạnh, có thể 
dùng với đá.

Hướng dẫn bảo quản: 
• Để nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời. Lưu kho, vận chuyển 
đúng chiều, đúng quy cách. Hạn chế va đập trong lưu thông, vận chuyển,            
bảo quản…

Công dụng: 
• Bổ sung collagen, chiết xuất oliu, acid 
hyaluronic giúp làm ẩm da, tăng độ    
đàn hồi da, giảm nguy cơ lão hóa da.
• Hỗ trợ chống oxy hóa, giảm nám da, 
giúp làm đẹp da.

Khuyến cáo: Không dùng cho phụ nữ 
có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm. Người đang 
dùng thuốc tham khảo chuyên gia y tế 
trước khi dùng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NƯỚC NẤM

5.000 MG COLLAGEN PEPTIDES 
OLIVE EXTRACT • ASTAXANTHIN

Ingredients: Each 50 ml bottle contains: 
Collagen peptides 5000 mg, Passi�ora 
edulis juice 3000 mg, Ananas comosus 
juice 3000 mg, Aloe vera juice 1200 mg, 
Cordyceps militaris extract 400 mg*, 
acerola juice 300 mg, microalgae extract 
(astaxanthin 1%) 100 mg*, olive extract 
(2% hydroxytyrosol): 100 mg*, 
hyaluronic acid 18 mg, Vitamin B3 
(Niacinamide): 8 mg. Other ingredients: 
Natural sweetener (Sucrose), arti�cial 
sweetnener (sucralose), preservatives 
(nisin, ntatamycin), acidulants (malic 
acid, ascorbic acid), food stabilizers 
(xanthan gum). (Extracted Ratio/Herbal 
:1:10) Uses: Supports collagen, olive 
extract, hyaluronic acid to help 

moisturize the skin, increase skin 
elasticity, reduce the risk of skin 
aging. Support anti-oxidant, reduce 
skin pigmentation, help beautify skin. 
Warning: Do not use if sensitive to 
any component of the product, 
pregnant women, nursing women. 
have any medical condition, consult 
your doctor before using this product.  
How to use: Daily use, 1-2 
bottles/day. In the morning/noon. 
Delicious when chilled, can be served 
with ice. Storage: Keep in a cool, dry 
place and avoid direct sunlight. Store 
and transport in the right direction 
and in the right way. Limit collisions in 
circulation, transportation, storage.

Đối tượng sử dụng:
• Phụ nữ trưởng thành muốn làm đẹp 
da.

TRƯỚC KHI UỐNG
LẮC ĐỀU
SHAKE WELL BEFORE USING

ĐỘ ĐÀN HỒI DA
GIÚP TĂNG

GIẢM NGUY CƠ
LÃO HÓA DA

HỖ TRỢ
GIẢM NÁM DA

Thể tích thực: Chai 50 mL x … chai

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN.
Lô 6/11, KCN Phan Thiết, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết,  Tỉnh 
Bình Thuận. 

Sản xuất tại/ Manufactured by:

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE
Số 7 đường số 4, KDC Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 888 91 98 99 - Email: hello@lavite.com.vn
Website: dongtrunghathaohector.com
TCCS: 01/2023/TCSP-LAVITE
Số ĐKSP: 

Công ty phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm / 
Distribution and in charge of quality:

NSX/MFG:
HSD/EXP:

XUẤT XỨ VIỆT NAM | MADE IN VIET NAM 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Cự Chức
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 COLLAGEN PLUS

ĐÔNG TRÙNG
HẠ THẢO

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NƯỚC NẤM

5.000 MG COLLAGEN PEPTIDES 
OLIVE  EXTRACT • ASTAXANTHIN

Thành phần: Mỗi 1 chai 50 ml chứa:
Collagen peptides 5000 mg, nước ép chanh dây 
3000 mg, nước ép dứa 3000 mg, nước ép nha đam 
1200 mg, chiết xuất Nấm Đông trùng hạ thảo 400 
mg*, nước ép sơ-ri  300 mg, chiết xuất vi tảo 
(astaxanthin 1%): 100 mg*, chiết xuất oliu (2% 
hydroxytyrosol): 100 mg*, hyaluronic acid 18 mg, 
Vitamin B3 (Niacinamide): 8 mg.
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (Sucrose), chất tạo 
ngọt tổng hợp (sucralose), chất bảo quản (nisin, 
natamycin), chất điều chỉnh độ acid (acid malic, acid 
ascorbic), chất ổn định (xanthan gum).
* Tỷ lệ chiết xuất/ thảo mộc: 1:10

Công dụng: 
• Bổ sung collagen, chiết xuất oliu, acid hyaluronic 
giúp làm ẩm da, tăng độ đàn hồi da, giảm nguy cơ 
lão hóa da.
• Hỗ trợ chống oxy hóa, giảm nám da, làm đẹp da.

Đối tượng sử dụng:
• Phụ nữ trưởng thành muốn làm đẹp da.

Khuyến cáo: Không dùng đối với người có dị ứng 
bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Phụ nữ mang 
thai và người có các vấn đề sức khỏe quan trọng, 
khuyến cáo tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Hướng dẫn sử dụng: 
• Dùng hàng ngày, lượng dùng 1-2 chai/ngày vào 
buổi sáng/trưa; 
• Dùng ngon khi ướp lạnh, có thể dùng với đá. 

Sản xuất tại/ Manufactured by:
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE - CN BÌNH THUẬN.
Lô 6/11, KCN Phan Thiết,  Phường Xuân An, thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE
Số 7 đường số 4, KDC Khang An, Phường Phú 
Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 888 919899 
www.dongtrunghathaohector.com 
TCCS: 01/2023/TCSP-LAVITE                    
 Số ĐKSP:
NSX&HSD/ MFG&EXP: 
Xem trên chai/ See on bottle

Công ty phân phối và chịu trách nhiệm về chất 
lượng sản phẩm/Distribution and in charge of quality:

Hướng dẫn bảo quản: 
• Để nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng 
mặt trời. Lưu kho, vận chuyển đúng chiều, đúng 
quy cách. Hạn chế va đập trong lưu thông, vận 
chuyển, bảo quản… 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

TRƯỚC KHI UỐNG LẮC ĐỀU
SHAKE WELL BEFORE USING

XUẤT XỨ VIỆT NAM | MADE IN VIET NAM 
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